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I. Đọc hiểu
                                            Cảnh đông con

Mẹ con bác Lê ở một căn nhà cuối phố, một căn nhà cũng lụp xụp như những căn nhà khác, có mỗi một chiếc giường nan đã gãy nát. Mùa rét thì rải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó. Từ sáng sớm tinh sương, mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn cho những người có ruộng trong làng. Những ngày có người mướn, tuy bác phải làm vất vả, nhưng chắc chắn buổi tối được mấy bát gạo và mấy đồng xu về nuôi lũ con đói đợi ở nhà. Đó là những ngày sung sướng. Nhưng đến mùa rét, khi các ruộng kia đã gặt rồi, cánh đồng chỉ còn trơ cuống rạ, bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa. Thế là cả nhà chịu đói. Mấy đứa nhỏ nhất khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét. Bác Lê ôm lấy con trong ổ rơm lấy cái hơi ấm của mình ấp ủ cho nó.      

Hai thằng con lớn thì từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc hay đi mót những bông lúa còn sót lại trong khe ruộng. Thật là sung sướng, nếu chúng đem về được một lượm, trong những ngày may mắn. Vội vàng bác Lê đẩy con ra lấy bó lúa để dưới chân vò nát, vét hột thóc, giã lấy gạo. Rồi một bữa cơm lúc buổi tối giá rét, mẹ con xúm quanh nồi, trong khi bên ngoài gió lạnh rít qua mái tranh. 

Thạch Lam

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Nguồn sống của gia đình bác Lê thu nhập từ: 

a. Ruộng của nhà bác Lê.




b. Đi làm mướn. 

c. Đồng lương của bác Lê.



d. Đi xin ăn. 

Câu 2:  Chi tiết nói lên cảnh cơ cực, nghèo đói của gia đình bác Lê là: 
a. Ăn đói, mặc rách. 




b. Nhà cửa lụp xụp. 

b. Từ sáng đã ra cánh đồng kiếm con cua, con ốc. 
d. Cả 3 ý trên đều đúng. 

Câu 3: Trong câu “Bác Lê lo sợ vì không ai mướn làm việc gì nữa” quan hệ từ là: 

a. Vì


b. Gì


c. Làm

d. Không 

Câu 4: Chủ ngữ trong câu : “Mùa nực cũng như mùa rét, bác ta phải trở dậy đi làm mướn.” là: 

a. Mùa nực

b. Mùa rét

c. Bác ta

d. Bác ta phải trở dậy 

Câu 5: Từ trái nghĩa với cực khổ là: 

a. Sung sướng
b. Siêng năng
c. Lười biếng
d. Cực khổ 

Câu 6: Quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau: “Học tập quả là khó khăn ……….. gian khổ” 

a. Nhưng

b. Mà


c. Và


d. Thì 

Câu 7: Em hãy nêu nguyên nhân dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói


II. Bài tập
Bài 1: Cho đoạn văn sau:

“Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cùng thức dậy gáy te te.”

 Tìm các từ láy có trong đoạn văn trên và xếp chúng theo các loại: láy tiếng, láy âm, láy cả âm và vần.

Bài 2: Hãy tìm nghĩa của từ “đánh” trong các cụm từ sau:

   đánh đàn, đánh tiếng, đánh giày, đánh cờ, đánh cá, đánh chén.

Bài 3: Xác định bộ phận trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:

  a, Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên.

  b, Khi mẹ về, cơm nước đã xong xuôi.

  c, Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng.

  d, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản chìm trong biển mây mù.

Bài 4: Em hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của bạn nhỏ hoặc em bé.
GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Đọc hiểu
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	b
	d
	a
	c
	a
	c


Câu 7: Nguyên nhân dẫn đến gia đình Bác Lê nghèo đói là gia đình không có ruộng, đông con. 
II. Bài tập

Bài 1:

- Láy tiếng: te te



- Láy âm: phành phạch, rải rác, râm ran.

- Láy âm và vần: lành lạnh, lanh lảnh.

Bài 2:

 - đánh đàn: Dùng tay tác động vào đạo cụ và phát ra âm thanh.

 - đánh tiếng: Phát ra tiếng để cho người khác biết là có người.

 - đánh giày: chà sát lên bề mặt của đồ vật làm cho bề mặt của đồ vật  sạch và đẹp ra.

 - đánh cờ: chơi có được thua trong một cuộc chơi thường có dùng đến tay.

 - đánh cá: dùng chài lưới hoặc các công cụ khác để bắt cá hoặc các loại thủy sản khác như tôm, cua …

 - đánh chén: ăn uống.

Bài 3:

a, Dưới ánh trăng, dòng sông / sáng rực lên.

               TN                  CN               VN

b, Khi mẹ về, cơm nước / đã xong xuôi.

              TN          CN                  VN

c, Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà / ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng.

           TN            TN                    CN                VN                            VN

d, Buổi sáng, núi đồi, thung lũng, làng bản / chìm trong biển mây mù.

           TN           CN         CN             CN                    VN

Bài 4: VD: Bé Huệ chập chững tập đi. Ngã xuống lại đứng lên. Có lúc đi được vài bước lại nằm xuống bò trên nền gạch hoa. Có lúc bế con búp bê nằm ngủ. Yêu nhất là khi bé Huệ cười. Năm chiếc răng xinh xinh trắng nõn như bạch ngọc hiện ra trong cặp môi hồng, và đôi má lúm đồng tiền. Bé đã biết đùa với con miu, lúc nào cũng qunh quẩn bên canh. Có lúc bé xòe đôi bàn tay tí xíu tập múa, trông thật ngộ.
